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Thứ Tiết 10A 10B 10C 10D 10E 10G 10H 11A 11B 11C 11D 11E 11G 11H 12A 12B 12C 12D 12E 12G 12H

1 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC

2 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN Tùng đp HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

3 Lanh Tùng DungS Xoa HĐTN HoaA Xuân HoaV Tuân v.Phương Thám Tâm Thảo Mai HưngH Duyên Tính Yên ThắmT n.Phương DungT

4 DungS Xoa HưngH
N.Bìnhhđ

tn
Chiến n.Phương Tùng Oanh Xuân Kiên HoaA Thảo Tuân Ngọc Lanh Tính HoaV Duyên Thùy DungT Yên

5 HưngH Xoa Yên Tùng đp
N.Bìnhhđ

tn
Kiên Chiến Tuân HoaA Mai Thảo Ngọc Tâm Thùy DungTin Lanh Oanh Duyên ThắmT n.Phương HoaV

1 Bắc Cđ N.Bình Sáng HoaA Tươi HưngH HưngL Hiệp MạnhTin Dịu Sinh HoaV Xuyến DungS Xuân Dưỡng Yên Thảo V.Bình Hà Nam

2 HưngH Thắm QP Sinh Sáng HưngL Bắc Cđ Tươi HoaV Hiệp DungS Xuyến Dịu Hà Ngọc V.Bình Thiện Dưỡng Duyên Nam Xuân Thảo

3 Sáng Yên N.Bình Tươi Ngọc DungS Sinh MạnhTin Oanh Hiệp HoaA Xuyến Tâm Dịu HưngH Duyên Hà Thắm hđ Xuân Thảo HoaV

4 NamS Sáng HưngH ThắmT Duyên HưngL N.Bình HoaA Bắc Cđ MạnhTin Hiệp Ngọc Sinh HoaV Oanh V.Bình Thiện Xuân Tâm Tươi Hà

5 N.Bình ThắmT HưngL Yên Duyên HoaA Bắc Cđ Thiện Xuyến đp Hà Tâm Ngọc Dịu MạnhTin HưngH Oanh HoaV V.Bình Thắm Hđ

1 N.Bình Mai HưngL ThắmT Tươi Sáng Sinh Tuân MạnhTin Hà Thám Hiệp v.Phương Thùy Dịu Lanh Xuân V.Bình Tùng Yên DungT

2 Lanh
Chiến 

hđtn
N.Bình HoaA Sáng HưngL Tươi Thiện Tuân MạnhTin v.Phương HoaV Sinh Hiệp Thám Xuân Tính Yên Cđ V.Bình DungT Tùng

3
Chiến 

hđtn
Tùng HưngL Tươi Thắng HoaA Sáng Xuyến đp Mai Xuân Sinh V.Bình Hiệp HoaV Lanh Dịu DungTin Mạnh ThắmT Hà Thiện

4 Tính ThắmT Sinh Tùng HoaA HưngL N.Bình HoaV Dịu Mai Xuân Thám v.Phương V.Bình Hiệp DungTin Hà Mạnh Yên Xuyến Tươi

5 Tính N.Bình Yên ThắmT Tùng
Chiến 

hđtn
Thắng HoaA v.Phương Thám Dịu V.Bình Hà Mai DungTin Lanh Mạnh Xuyến HưngL Thiện HoaV

1 DungS Xoa n.Phương Sáng Duyên Yên Tùng Đp Hiệp Kiên Bắc Cđ Xuyến Xuân Hà Hđtn Dịu Oanh Thắm hđ Thiện Tâm HưngL Nam Tươi

2 Tùng Đp Sáng n.Phương Xoa HoaA Diện Tươi Dịu Kiên DungS Hiệp Tâm Xuân V.Bình Duyên Dưỡng Oanh HưngL Thắm hđ Yên Hà

3 Thắm Qp Diện DungS Yên Tươi Tùng Đp Xoa Bắc Cđ HoaA Hiệp Tâm Xuyến Dịu Xuân Duyên Oanh Dưỡng V.Bình Nam n.Phương Thiện

4 Sáng Tùng Đp Diện Chiến Xuân n.Phương HưngL Oanh hđ Hiệp Kiên HoaA Hà Hđtn Xuyến DungS Thắm hđ V.Bình Yên Nam Tâm Thiện Duyên cđ

5 Diện Yên Tùng Đp HưngL Thắng Kiên Chiến HoaA Oanh hđ Hà Tâm Cđ Dịu n.Phương Xuyến đp V.Bình Thiện Xoa Thắm hđ

1 n.Phương Tính N.Bình Tùng Sáng Xuân Xoa Kiên v.Phương Thám hđ Thảo Ngọc Sinh Mai Hiệp Dịu Mạnh Xuyến V.Bình Tươi Yên

2 NamS Mai Sáng HưngL Tùng Diện Sinh Thiện Kiên v.Phương
Xuyến 

ĐP
Thảo Há Hiệp Thám V.Bình Tính Mạnh Xoa n.Phương Xuân

3 n.Phương N.Bình Diện HoaA Ngọc Sáng Tùng Kiên Mai Thám v.Phương Hiệp Thảo V.Bình Dịu Thiện Hà Yên Xoa Sinh Cđ Tươi Cđ

4 N.Bình Diện Sinh Tươi HoaA Kiên Sáng Xuân Dịu Xuyến đp v.Phương Thám Hiệp Ngọc V.Bình Tính Mạnh HưngL Yên Hà Tùng

5 Diện Tính n.Phương Xoa HưngL Yên N.Bình Dịu HoaA Kiên Sinh V.Bình v.Phương Ngọc Thiện Mạnh Tùng Tươi Cđ Há

1 Lanh ThắmT Sinh Xoa Ngọc HưngH Thắng Tuân Mai Dịu v.Phương Tâm Cđ Xuyến đp MạnhTin Duyên Tính HoaV Nam Thùy Thảo DungT

2 HưngH Tính Thắm Qp Chiến Duyên n.Phương Xoa MạnhTin Tuân Mai Dịu HoaV Tâm Cđ Thùyhđtn Thám Lanh DungTin Thảo ThắmT Xuyến Sinh Cđ

3 n.Phương Mai HưngH ThắmT Chiến DungS Xoa Oanh v.Phương Thám Sinh Xuyến Đp Tuân HoaV Lanh DungTin Thắm hđ Duyên Tâm Nam Thảo

4 Tính ThắmT DungShđ ThắmQp Ngọc HưngH Chiến hđ Kiên Oanh v.Phương Thám n.Phương Sinh Thùy Lanh Duyên Mạnh Tâm Xoa DungT Nam

5 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN
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